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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số      /TTr-BKHĐT ngày    tháng    năm 2021     của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (sau đây gọi chung là Luật Đấu thầu) được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật Đấu thầu cùng với một số luật có liên quan như Luật Ngân sách Nhà nước, Xây dựng, Đất đai, Đầu tư, Doanh nghiệp… và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo thành một hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, khả thi, tạo thuận lợi cho việc thống nhất quản lý công tác đấu thầu trong phạm vi cả nước. 
- Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: “(1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. (2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hoà, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế”. Theo đó, một trong các đột phá chiến lược mà Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu ra là: “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật”.

- Chỉ thị số 03-CT-TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới là: “Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Có chính sách bảo vệ thị trường phân phối hàng hoá trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế”.
- Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội đề ra nhiệm vụ là: “Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; không để gián đoạn sản xuất”.
- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã nêu một số phương châm hành động và trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ là: “Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Huy động, sử dụng các nguồn lực theo cơ chế thị trường; Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.

 Qua tổng kết, đánh giá tình hình 7 năm thực hiện, Luật Đấu thầu cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để ban hành một luật mới nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, trên cơ sở định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn sắp tới và phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Cụ thể như sau:

a) Luật Đấu thầu cùng với các Luật Ngân sách Nhà nước, Xây dựng, Đất đai, Đầu tư, Doanh nghiệp… đã tạo ra khung pháp lý chung để điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, đến nay các Luật có liên quan đến Luật Đấu thầu đã được sửa đổi, bổ sung hoặc được ban hành sau khi Luật Đấu thầu được Quốc hội khóa XIII ban hành năm 2013 (Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Kiến trúc, Luật PPP…). Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu thầu có liên quan đến các Luật nêu trên nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các Luật.

b) Thực tiễn công tác mua sắm, đấu thầu có những phát sinh đòi hỏi phải sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật đấu thầu cho phù hợp hơn như việc mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy nhanh quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia (dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam) để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình vào khai thác, kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

c) Thực tiễn triển khai phát sinh nhiều trường hợp cần lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư mà chưa được Luật quy định như: lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh (dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hoá
, dự án có từ 02 nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án...). Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP vốn được quy định tại Luật Đấu thầu, nay đã được quy định thống nhất tại Luật PPP. Vì vậy, cần điều chỉnh, bổ sung phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu để bảo đảm điều chỉnh toàn diện các hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong thực tiễn.

d) Luật Đấu thầu đã có quy định nhưng chưa đầy đủ để khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước thay thế hàng hóa nhập khẩu; ưu đãi đối với hàng hóa sản xuất trong nước; quy định về mua sắm hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp từ các nhóm yếu thế trong xã hội như thương binh, phụ nữ, người khuyết tật…; ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; mua sắm đối với các sản phẩm đổi mới sáng tạo; mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững…

đ) Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư mặc dù đã được đơn giản hóa nhưng trong một số trường hợp vẫn còn có thể cải cách tốt hơn; chưa có quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh… nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với các trường hợp nêu trên không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, dễ dẫn đến sai phạm, tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, trải qua giai đoạn thử nghiệm (2009 đến 2013) và giai đoạn triển khai chính thức (từ 2014 đến nay), đấu thầu qua mạng đã được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu mới chỉ có các quy định mang tính nguyên tắc về việc thực hiện đấu thầu qua mạng; quy trình chi tiết thực hiện đấu thầu qua mạng được Luật giao cho Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết. Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy trình về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật, đồng thời rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trong đấu thầu; luật hóa các quy định về đấu thầu qua mạng để nhằm thúc đẩy hơn nữa việc đấu thầu qua mạng.

e) Mặc dù hệ thống pháp luật về đấu thầu đã tương đối hoàn thiện nhưng việc thi hành pháp luật của một số người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm quyết định một số vấn đề về đấu thầu lên cấp trên, lên các Bộ và Thủ tướng Chính phủ. Tình trạng vi phạm pháp luật về đấu thầu nhìn chung có chiều hướng giảm nhưng hành vi “Thông thầu” vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi ở dự án.

g) Luật Đấu thầu đã có quy định nhưng chưa đầy đủ về quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đặc biệt là công tác kiểm tra kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; Luật Đấu thầu mới chỉ tập trung quy định về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm của nhà thầu, nhà đầu tư mà chưa có quy định cụ thể về chế tài xử lý vi phạm đối với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền (là các bên quan trọng trong việc quyết định đến tính hiệu quả, minh bạch trong đấu thầu). Bên cạnh đó, Luật cũng chưa có quy định về chế tài xử lý đối với trường hợp các cơ quan có thẩm quyền buông lỏng việc kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu dẫn đến hiệu quả của việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị về đấu thầu trong thời gian qua chưa cao, chưa gắn được trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hoạt động đấu thầu. Do đó, cần thiết phải sửa đổi các quy định của Luật Đấu thầu về xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị để nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu; góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

h) Hiện nay Việt Nam đã ký kết tham gia một số Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA… Trong các Hiệp định này đều có Chương về Mua sắm Chính phủ, trong đó có một số điểm khác biệt so với Luật Đấu thầu (được xây dựng từ năm 2012, 2013 khi Việt Nam chưa ký kết CPTPP, EVFTA…). Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Đấu thầu cho phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên nhằm bảo đảm thực thi đúng các cam kết quốc tế của Việt Nam.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Căn cứ bối cảnh xây dựng chính sách nêu trên cho thấy, việc việc xây dựng được khung pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ, hạn chế rủi ro về mặt thay đổi chính sách là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước thông qua đấu thầu; tạo môi trường bình đẳng, cạnh tranh, minh bạch trong mua sắm công; thúc đẩy sản xuất trong nước; thúc đẩy sản xuất gắn liền với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; thực thi tốt các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về mua sắm công, mua sắm Chính phủ tại Việt Nam.  

a) Mục tiêu tổng thể:
- Tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu theo hướng tạo dựng môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất có hiệu lực, hiệu quả về mua sắm công. Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Chính phủ
 về hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước thông qua đấu thầu; tạo môi trường bình đẳng, cạnh tranh, minh bạch trong mua sắm công; thúc đẩy sản xuất trong nước; thúc đẩy sản xuất gắn liền với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
- Bảo đảm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
- Bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận, cam kết quốc tế có liên quan; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước liên quan đến nội dung chính sách (nếu có) để bảo đảm sự tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với thông lệ tốt của quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật cho phù hợp với từng đối tượng để nhằm thống nhất quản lý việc chi tiêu sử dụng vốn nhà nước;

-  Cải tiến quy trình, thủ tục trong đấu thầu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu; tăng cường cạnh tranh, công khai, minh bạch trong đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng; 

-  Thúc đẩy sản xuất trong nước; ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi các nhóm yếu thế trong xã hội; ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo; mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững;
-  Nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu; phòng chống tham nhũng trong đấu thầu.
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Chính sách 1: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu 

1.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp Nhà nước

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, quy định các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu là phù hợp, góp phần quản lý chặt chẽ, có hiệu quả việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 
Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp nhà nước bao gồm (i) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (ii) Doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vồn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy, theo quy định nêu trên thì các doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vồn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Điều mà trước đây chỉ các doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ mới phải áp dụng). Việc quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phải tuân thủ hoàn toàn Luật Đấu thầu có thể dẫn đến làm chậm quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, không tạo sự linh hoạt, chủ động cho các cổ đông trong việc ra quyết định điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Bên cạnh đó, việc quy định doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vồn điều lệ cũng phải tuân thủ toàn bộ quy trình, thủ tục chặt chẽ như đối với doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ cũng không bảo đảm sự công bằng giữa các doanh nghiệp.

b) Quy định doanh nghiệp nhà nước ban hành quy chế về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất

Luật Đấu thầu (Điều 3 khoản 2) quy định Trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn là doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Tuy nhiên, tại Điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã sửa đổi khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu theo hướng bãi bỏ nội dung nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất cần ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu. 

Như vậy, hiện nay nếu doanh nghiệp nhà nước là nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì việc nhà đầu tư (là doanh nghiệp nhà nước) lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư thuộc phạm vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu (dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước).
Việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư theo hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà đầu tư cần phải được trao quyền chủ động, linh hoạt, quyền tự quyết định đối với các hoạt động thực hiện dự án của mình bảo đảm tiến độ, chất lượng, giá thành theo đúng hợp đồng đã ký; nhà đầu tư phải được trao toàn quyền trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của nhà đầu tư ghi trong hợp đồng để triển khai thực hiện dự án có hiệu quả. Như vậy, việc quy định nhà đầu tư phải tuân thủ Luật Đấu thầu khi lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư, không bảo đảm tính linh hoạt, chủ động, tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc thực hiện hợp đồng dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ đó có thể làm giảm hiệu quả đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án của nhà đầu tư.
c) Quy định về thời gian trong đấu thầu

Hiện nay Luật Đấu thầu chưa có quy định về thời gian đối với đấu thầu qua mạng, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất (các nội dung này hiện mới chỉ được quy định rải rác trong các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu). Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) nên hiện nay chủ đầu tư có thể tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu trên Hệ thống, bên mời thầu có thể phát hành ngay hồ sơ mời thầu kể từ khi đăng tải thông báo mời thầu nên một số quy định của Luật Đấu thầu về thời gian trong đấu thầu hiện không còn phù hợp.

d) Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

Luật Đấu thầu quy định 07 hình thức lựa chọn nhà thầu là: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết công tác đấu thầu giai đoạn 2015-2020, chỉ định thầu vẫn là hình thức được áp dụng nhiều nhất và có tỷ lệ tiết kiệm thấp. Chỉ định thầu là hình thức kém cạnh tranh nhất trong các hình thức lựa chọn nhà thầu và cũng là hình thức mà các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ không khuyến khích áp dụng. Việc lạm dụng chỉ định thầu sẽ làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu, kéo dài tình trạng xin – cho, làm méo mó thị trường và góp phần tạo điều kiện cho tham nhũng, lãng phí phát triển.

Bên cạnh đó, thực tiễn công tác mua sắm, đấu thầu có những phát sinh đòi hỏi phải sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật đấu thầu cho phù hợp hơn như việc mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy nhanh quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia (dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam) để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình vào khai thác, kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.


đ) Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong Luật Đấu thầu chưa bao quát toàn bộ mối quan hệ giữa các bên tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu. Luật mới chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa nhà thầu với bên mời thầu, chủ đầu tư; nhà thầu tham gia đấu thầu với tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà thầu thực hiện hợp đồng với tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định mà chưa đề cập đến mối quan hệ giữa nhà thầu với nhà thầu, quan hệ nhân thân giữa đại diện theo pháp luật của nhà thầu với nhà thầu, cá nhân thuộc nhà thầu với cá nhân thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu… Do đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng thành lập nhiều doanh nghiệp hoặc thành lập các công ty “ma” với mục đính là “quân xanh, quân đỏ” cùng tham dự thầu để hợp thức hóa cuộc thầu, làm ảnh hưởng đến mục tiêu của công tác đấu thầu. Ngoài ra, quy định tại Luật Đấu thầu hiện hành chưa quy định cụ thể về cách xác định tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính đối với trường hợp nhà thầu liên danh, các nhà thầu tham dự thầu đều có cổ phần hoặc vốn góp trực tiếp hoặc gián tiếp của bên thứ ba… 

e) Quy định về hợp đồng

Hiện nay đang có sự chồng chéo và quy định không thống nhất về hợp đồng giữa Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng (Khoản 7, Điều 67 Luật Đấu thầu quy định: Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định; trong khi điểm c, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng quy định: Khi điều chỉnh hợp đồng làm thay đổi mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng, làm vượt dự toán gói thầu xây dựng được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép), do đó đang gây nhiều vướng mắc khi thực hiện. Ngoài ra, Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói bắt buộc áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá không quá 20 tỷ và gói thầu hàng hóa có giá không quá 10 tỷ là chưa phù hợp thực tiễn quản lý hợp đồng do một số gói thầu xây lắp, hàng hóa quy mô nhỏ nhưng không thể lường trước hết được thay đổi, bổ sung khối lượng trong quá trình thực hiện hợp đồng; việc phát sinh, bổ sung khối lượng công việc là khó tránh khỏi, cần được áp dụng loại hợp đồng khác phù hợp hơn, thuận lợi để quản lý hợp đồng (như hợp đồng theo đơn giá cố định). Ngoài ra, việc xác định các yếu tố rủi ro và dự phòng trượt giá ngay từ bước lập giá gói thầu để tính toán chi phí dự phòng cũng rất khó chính xác; đồng thời chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn khi sử dụng yếu tố dự phòng rủi ro, trượt giá trong giá gói thầu. Đặc biệt một số loại gói thầu mua sắm hàng hóa khó có thể xác định được chính xác khối lượng thực tế cần sử dụng do phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng do đó nếu áp dụng hợp đồng trọn gói sẽ không phù hợp và hiệu quả.

g) Đối với quy trình chung trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng

Luật Đấu thầu chưa có quy định cụ thể về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu qua mạng và hiện nội dung này được giao cho Bộ KH&ĐT hướng dẫn. Thực tế căn cứ vào các tính năng cũng như lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trong thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã từng bước ban hành các Thông tư hướng dẫn đối với đấu thầu qua mạng. Trải qua hơn 10 năm áp dụng đấu thầu qua mạng, từ giai đoạn thử nghiệm đến giai đoạn áp dụng chính thức, đến nay hầu hết các khâu trong đấu thầu như đăng tải thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu lên Hệ thống, lập hồ sơ mời thầu cho các loại gói thầu, đánh giá các hồ sơ dự thầu… đều có thể thực hiện trên Hệ thống và việc áp dụng đấu thầu qua mạng đã trở nên phổ biến, ổn định và mang lại hiệu quả. Do đó, cần thiết phải quy định cụ thể quy trình thực hiện đấu thầu qua mạng trong Luật để nâng cao hiệu lực thi hành thay cho việc quy định trong các Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT như hiện nay.

Đối với lựa chọn nhà đầu tư, hiện nay căn cứ để xác định hình thức đấu thầu rộng rãi được quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Do đó, để bảo đảm thống nhất với quy trình thủ tục giữa đầu tư và đấu thầu quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu để bảo đảm tính khớp nối của hệ thống pháp luật. Riêng về hình thức chỉ định thầu, với hợp nhất quy trình thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2020 nên không còn trường hợp chỉ định thầu khi chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Đồng thời, qua tổng kết tình hình công tác đấu thầu hàng năm, chưa có dự án nào áp dụng trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn. Do đó, quy định này cần được xem xét, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn triển khai. Bên cạnh đó, các quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, nguyên tắc xét duyệt trung thầu, loại hợp đồng và một số thuật ngữ chuyên ngành quy định tại Luật Đấu thầu hiện không còn phù hợp hoặc đã được sửa đổi tại Luật Đầu tư (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án) hoặc Luật PPP (sơ bộ vốn góp của Nhà nước, cơ chế tài chính của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án (nếu có) nên cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Luật Đấu thầu cho bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, việc đơn giản hóa quy trình đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính trong đấu thầu, góp phần chuẩn hóa tất cả các khâu trong đấu thầu; giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các bên trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

h) Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh (dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hoá, dự án có từ 02 nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án...)

Liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định về phạm vi điều chỉnh trong đó bao gồm: (1) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ và (2) Dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa. Tuy nhiên, quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hoá chưa làm rõ tiêu chí chọn lọc nhà đầu tư có phương án ưu việt hơn trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực, dẫn đến khó khăn cho các địa phương khi nhận được đề xuất thực hiện dự án cùng mục tiêu, trên cùng một khu đất của 02 nhà đầu tư trở lên. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan còn lúng túng trong việc vận dụng quy định của pháp luật về đấu thầu, đặc biệt là nội dung về phương pháp, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án án này. Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.
1.2. Đề xuất biện pháp giải quyết
a) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp Nhà nước 

Cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 theo hướng quy định cho phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Quy định doanh nghiệp nhà nước ban hành quy chế về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất

Cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu theo hướng giao cho nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu áp dụng trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với nhà đầu tư được lựa chọn không phải là doanh nghiệp nhà nước, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp.

c) Bổ sung phạm vi điều chỉnh bao gồm: lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh (dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hoá, dự án có từ 02 nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án...).

d) Quy định về thời gian trong đấu thầu

Sửa đổi, bổ sung các quy định về thời gian lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong Luật Đấu thầu cho phù hợp hơn với thực tế và phù hợp với các tính năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như: bỏ thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, điều chỉnh các mốc thời gian cho phù hợp đối với một số công việc do được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quy định thống nhất, cụ thể các mốc thời gian tối đa, tối thiểu cho từng chủ thể tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu.

đ) Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu theo hướng đưa ra quy định cụ thể hơn đối với từng hình thức, đặc biệt là hình thức chỉ định thầu trong đó cần cụ thể hóa những quy định mang tính nguyên tắc cứng trong luật để hạn chế việc áp dụng hình thức này (vì đây là hình thức kém cạnh tranh nhất trong đấu thầu đồng thời cũng không phải là hình thức mà các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ khuyến khích áp dụng); tăng cường áp dụng các hình thức lựa chọn có tính cạnh tranh cao như chào hành cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp mua sắm tập trung. Theo đó, ngoài hình thức đấu thầu rộng rãi thì có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác để tận dung lợi thế về mua sắm với quy mô lớn.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ cho phù hợp. 

e) Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo đảm cạnh tranh, không chỉ áp dụng giữa tổ chức với tổ chức và còn phải bổ sung quy định giữa cá nhân – là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu với nhà thầu, với chủ đầu tư nhằm tạo lập một “sân chơi” bình đẳng trong đấu thầu. Bổ sung các quy định về bảo đảm cạnh tranh đối với trường hợp nhà thầu là doanh nghiệp đại chúng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán… 

g) Quy định về hợp đồng

Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng trọn gói, các trường hợp và điều kiện điều chỉnh hợp đồng… cho phù hợp hơn với thực tế và các quy định liên quan về quản lý chi phí, quản lý hợp đồng; gắn trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng với hiệu quả sử dụng vốn từ khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đến khâu thực hiện, thanh lý, quyết toán hợp đồng.

h) Quy trình chung trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng

- Sửa đổi, bổ sung quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo hướng cho phép thực hiện các hoạt động lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trước khi dự án được phê duyệt (hành động trước) để tiết kiệm thời gian thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

- Sửa đổi, bổ sung quy trình tổ chức đấu thầu theo hướng lược bỏ việc thẩm định, phê duyệt ở các bước trung gian; bổ sung quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu cụ thể tương ứng với từng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; bổ sung các nguyên tắc về đấu thầu cho phù hợp với thông lệ quốc tế; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tối đa hóa việc thực hiện các thủ tục đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như: kê khai về năng lực, kinh nghiệm để tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất về nhà thầu, nhà đầu tư; thực hiện các tác vụ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thay cho phải thực hiện trực tiếp như hiện nay như: thực hiện bảo lãnh dự thầu online, đánh giá hồ sơ dự thầu tự động (từng bước Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động đánh giá và đưa ra kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu), thực hiện việc phê duyệt các hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (thay cho thẩm định, phê duyệt trực tiếp như hiện nay), ký kết hợp đồng online…; lựa chọn danh sách các nhà cung cấp kèm theo danh mục hàng hóa và các điều khoản về kỹ thuật, giao hàng, bảo hành, bảo trì để công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở để các cơ quan có nhu cầu mua sắm tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng ngay với nhà cung cấp mà không cần phải tổ chức đấu thầu, gây mất thời gian, làm giảm hiệu quả của công tác mua sắm…

- Bổ sung quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu qua mạng, bổ sung quy định về quy trình thực hiện mua sắm thông qua các tính năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như shopping online, e-catalog…

i) Quy định về lựa chọn nhà đầu tư: 

- Tích hợp thủ tục đầu tư theo pháp luật về đầu tư và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về đấu thầu: 

Hiện nay, để phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đã được sửa đổi tại cấp Nghị định (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Trong đó, lồng ghép việc công bố thông tin dự án đầu tư (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa) với quy trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư theo quy định hiện hành chỉ nhằm mục đích khảo sát sơ bộ sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án và là cơ sở để xác định thủ tục tiếp theo (chấp thuận nhà đầu tư nếu có 01 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm hoặc đấu thầu rộng rãi nếu có từ 02 nhà đầu tư). Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, nên áp dụng thủ tục đấu thầu ngay sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án, tạo thuận lợi cho thủ tục giao đất, cho thuê đất sau khi có tên nhà đầu tư trúng thầu.

Căn cứ quy định hiện hành và thực tiễn triển khai, giải pháp được lựa chọn là tích hợp, kết nối tối đa giữa pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đồng thời thống nhất với quy định của pháp luật về đất đai để thuận lợi cho các bên trong quá trình giao đất, cho thuê đất sau này. 

- Tích hợp thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư vào quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư:

Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư căn cứ vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt. Để đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, dự kiến lồng ghép thủ tục lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Theo đó, tại quyết định này, cấp có thẩm quyền xác định và phê duyệt hình thức đấu thầu, tên bên mời thầu, thời gian tổ chức đấu thầu làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Đối với lựa chọn nhà đầu tư, Luật Đấu thầu (khoản 1 Điều 58) quy định phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gồm: phương pháp giá dịch vụ, phương pháp vốn góp của Nhà nước, phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước. Phương pháp này được áp dụng chung cho lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước là phương pháp phù hợp đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, xã hội hóa (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, việc lựa chọn phải chú trọng đến khai thác, phân bổ địa tô trong quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo sự hài hoà giữa các lợi ích của người đang sử dụng đất, nhà đầu tư và Nhà nước; đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, xã hội hóa, các tiêu chí xét duyệt phải căn cứ các quy định về chọn lọc dự án của ngành, các chủ trương và biện pháp bảo đảm an sinh xã hội).

Như vậy, giải pháp được lựa chọn là lược bỏ các phương pháp không phù hợp; đồng thời hoàn thiện phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước nhằm gia tăng tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư, mang lại hiệu quả tối đa cho Nhà nước về mặt kinh tế cũng như xã hội.

1.3. Đánh giá tác động của các biện pháp

a) Tác động kinh tế

- Đối với Nhà nước và doanh nghiệp (nhà thầu): 
+ Khi sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng quy định cho phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ đáp ứng được mục tiêu vừa quản lý chặt chẽ, có hiệu quả việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vừa tạo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp khi được giao quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước. Việc sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng giao cho nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sẽ tạo được quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn, đồng thời giúp các chủ thể này thực hiện việc lựa chọn nhà thầu một cách tiết kiệm thời gian, chi phí; bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc quy định dự án đầu tư kinh doanh (dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hoá, dự án có từ 02 nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án...) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu sẽ góp phần làm tăng tính minh bạch, hiệu quả kinh tế, xã hội.
+ Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thời gian trong đấu thầu sẽ góp phần làm giảm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu; tăng cường trách nhiệm của các người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong việc thực hiện các trách nhiệm của mình theo đúng mức thời gian quy định trong Luật. Việc tiết kiệm được thời gian trong đấu thầu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc đưa gói thầu vào khai thác, sử dụng sớm; tiết kiệm được chi phí cho các bên tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu như chi phí lương chuyên gia đấu thầu, chi phí gia hạn bảo lãnh trong những trường hợp thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài do lỗi chủ quan của bên mời thầu…

+ Việc quy định cụ thể các hình thức lựa chọn nhà thầu và điều kiện áp dụng của từng hình thức, đặc biệt là chỉ định thầu sẽ tạo thuận lợi cho các bên trong đấu thầu trong quá trình áp dụng quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần hạn chế theo hướng thu hẹp việc áp dụng hình thức đấu thầu kém cạnh tranh là chỉ định thầu đồng thời tăng cường việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu.

+ Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu sẽ hạn chế sự thông đồng của các chủ thể có quan hệ về pháp lý và tài chính với nhau để tạo lập một “sân chơi” bình đẳng trong đấu thầu nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả của công tác đấu thầu, bảo đảm được quy luật cạnh tranh theo cơ chế thị trường.

+ Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp đồng, đặc biệt là đối với hợp đồng trọn gói sẽ tạo sự phù hợp, thống nhất giữa quy định của pháp luật đấu thầu với pháp luật xây dựng; phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn; phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp đồng góp phần giải quyết được các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, không làm phát sinh chi phí liên quan đến yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu của các bên liên quan trong đấu thầu cũng như chi phí để xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề phát sinh chưa được Luật quy định. Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ tăng cường trách nhiệm của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng và chủ đầu tư trong quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng. 

+ Việc sửa đổi, bổ sung quy trình chung trong đấu thầu, trong đó có đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh (dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hoá, dự án có từ 02 nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án...) và đấu thầu qua mạng sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tính minh bạch, công khai thông tin, giảm thiểu thủ tục hành chính để tránh gây phiền hà, giảm nhũng nhiễu của cán bộ ở cơ quan công quyền đối với doanh nghiệp, người dân. Cải cách thủ tục hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và thu được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Việc sửa đổi theo hướng đơn giản hơn nữa các quy định mang tính quy trình, thủ tục trong pháp luật đấu thầu nhằm đáp ứng các yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho các bên tham gia trực tiếp và hoạt động đấu thầu.

- Đối với người dân: Chính sách tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về đấu thầu sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đấu thầu, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình, dịch vụ, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
b) Tác động xã hội


- Nhà nước: Góp phần quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hơn đối với các hoạt động mua sắm sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ đó làm giảm các bức xúc, dư luận không tốt của xã hội đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Người dân: Chính sách này không có tác động trực tiếp đến người dân.  

c) Tác động về giới

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

d) Tác động về thủ tục hành chính

Chính sách này giúp tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính cho tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 

- Bộ máy nhà nước: Chính sách này không có tác động làm thay đổi bộ máy nhà nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Chính sách này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Chính sách này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện giải pháp này phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu. Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo định mức kinh phí xây dựng văn bản quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Chính sách 2: Thúc đẩy sản xuất trong nước, mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho nhóm lao động yếu thế
3.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Đối với thúc đẩy sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu
Hiện nay, Luật Đấu thầu chỉ có quy định ưu tiên cho hàng hóa có tỷ lệ nội địa hóa từ 25% trở lên. Thực tế, nhiều mặt hàng mặc dù được sản xuất hoàn toàn trong nước nhưng chỉ dưới dạng nhập khẩu toàn bộ hoặc phần lớn nguyên vật liệu, vật tư từ nước ngoài, sau đó tiến hành khâu chế biến, chế tạo, lắp đặt tại Việt Nam và đăng ký thương hiệu, dán nhãn mác hàng hóa sản xuất trong nước. Việc ưu đãi cho các hàng hóa nêu trên thực tế không thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất trong nước mà ngược lại còn làm giảm động lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư dây chuyền, công nghệ và nghiên cứu, sản xuất hàng hóa, làm cho ngành sản xuất, chế tạo trong nước chậm phát triển. Do đó, cần phải nghiên cứu, bổ sung quy định ưu tiên sử dụng các hàng hóa sản xuất trong nước với tỷ lệ nội địa hóa lớn (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư chế tạo ra hàng hóa đó), đặc biệt là các hàng hóa do doanh nghiệp trong nước đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất thay thế được hàng nhập khẩu.
Sửa đổi, bổ sung quy định về vấn đề ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa trong nước là cần thiết trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với điều kiện thực tế trong nước, quán triệt chủ trương “khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đồng thời không trái với các cam kết của Việt Nam trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, nội dung ưu đãi cần được xây dựng theo hướng cụ thể hóa đối với từng trường hợp, trường hợp nào thì ưu đãi đối với nhà thầu, trường hợp nào thì ưu đãi đối với hàng hóa sẽ tạo điều kiện đồng thời tăng cường tính cạnh tranh cho nhà thầu và hàng hóa trong nước.

b) Đối với ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi các nhóm yếu thế trong xã hội

Hiện nay, Luật Đấu thầu chỉ có quy định ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu tham dự thầu có sử dụng lao động là các đối tượng yếu thế như phụ nữ, thương binh, người khuyết tật nếu nhà thầu này được đánh giá ngang bằng với các nhà thầu khác. Thực tế, quy định như nêu trên rất ít được áp dụng do khi đánh giá, các hồ sơ dự thầu thường có mức điểm đánh giá chênh lệch nhau. Do vậy, việc thực hiện ưu tiên, ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi các nhóm yếu thế trong xã hội không mang lại hiệu quả.
c) Đối với ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
Hiện nay, Luật Đấu thầu chỉ có quy định ưu tiên dành các gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng cho các doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, thực tế các gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng nhỏ trong các gói thầu xây lắp (theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì từ năm 2015 đến nay chỉ có…. Gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng ….). Bên cạnh đó, ngoài lĩnh vực xây dựng thì doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ còn hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, cách xác định cấp của doanh nghiệp hiện nay cũng khác so với khi xây dựng Luật Đấu thầu năm 2013. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm thực hiện ưu tiên, ưu đãi một cách phù hợp cho doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cả các lĩnh vực sản xuất, cung cấp dịch vụ khác.
d) Đối với mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo 
Qua nghiên cứu Bộ KH&ĐT thấy rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chủ yếu là doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ, mới được thành lập và có mô hình kinh doanh mới. Các đối tượng này hầu như chưa tham gia vào thị trường đấu thầu mua sắm công. Tương tự như vậy, các sản phẩm đổi mới sáng tạo là những sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường được doanh nghiệp trong nước đầu tư nghiên cứu, chế tạo thành công, có thể thay thế hàng nhập khẩu. Do đó, nếu các doanh nghiệp nêu trên tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành sẽ không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và sẽ không có cơ hội trúng thầu (do mới thành lập và xuất hiện trên thị trường nên sẽ không đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính như doanh thu, nguồn lực tài chính, chưa có kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự…). Nếu giữ nguyên các quy định như hiện nay, sẽ không tạo cơ hội tham gia cho các nhà sản xuất trong nước cũng như không khuyến khích doanh nghiệp trong nước sáng tạo, cải tiến công nghệ và đẩy nhanh tiến trình áp dụng công nghệ mới. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu dùng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, giúp các doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước nâng cao sức cạnh tranh trước áp lực về hội nhập khi thực thi các cam kết quốc tế, tại khoản 2 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và trong phạm vi quản lý của mình chủ động rà soát và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần quy định rõ nội dung ưu đãi bảo đảm khả năng tham gia của các nhà thầu, doanh nghiệp trong nước có sản phẩm đổi mới, sáng tạo trong Danh mục đổi mới, sáng tạo hoặc Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên trên thực tế các chủ đầu tư khi phê duyệt hồ sơ mời thầu không đưa các nội dung ưu đãi cho các đối tượng nêu trên, một trong các lý do đó là thiếu hành lang pháp lý đối với nội dung này.

đ) Đối với mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững
Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đã trở thành một định hướng chiến lược và ưu tiên của Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng thực hiện chiến lược này là mua sắm công xanh. Tuy nhiên, lĩnh vực mua sắm công xanh mới được đề cập gần đây, và cũng chưa được cụ thể hóa, tách riêng thành một định hướng quan trọng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay đã có một số cơ chế, chính sách thực hiện mua sắm công xanh, tuy nhiên còn chưa hoàn thiện. Chính sách mua sắm công xanh ở nước ta đã được đề cập ở văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là Luật Bảo vệ môi trường, nhưng mới dừng ở mức độ “có trách nhiệm ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái”. Tuy nhiên, các văn bản dưới luật đã quyết tâm cao hơn, đó là “bắt buộc” mua sắm công xanh, như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm các sản phẩm dán nhãn năng lượng (Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg) và Thông tư quy định về sử dụng vật liệu không nung (Thông tư 13/2017/TT-BXD). Mặc dù vậy, các chính sách này chưa thực sự hoàn chỉnh và liên kết chặt chẽ với các văn bản quy định mua sắm công, đặc biệt là các văn bản liên quan đến đầu tư công, đấu thầu. Chưa có bất kỳ điều khoản quy định nào của Luật Ðầu tư công và Luật Đấu thầu hoặc các văn bản pháp luật quy định về việc cân nhắc mua sắm xanh trong quá trình chuẩn bị dự án, nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định… Các văn bản pháp luật còn khá tách biệt giữa hai nội dung mua sắm công và bảo vệ môi trường, chưa có sự tích hợp đồng bộ. Mức độ cụ thể của các quy định yêu cầu mua sắm công xanh trong cả đầu tư và mua sắm thường xuyên cho hoạt động của cơ quan nhà nước chưa được toàn diện. Có rất nhiều khâu trong quá trình mua sắm, yếu tố “xanh” không được tính đến. Tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu hiện hành trong mua sắm công chủ yếu dựa trên mức giá thấp và sự kết hợp của giá thấp và yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chí “xanh” chưa được tích hợp trong tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì thế, bên cạnh các quy định chung về mua sắm công xanh trong đầu tư công và các dự án mua sắm thường xuyên, vẫn cần thêm các quy định cụ thể của từng Bộ, ngành trong các lĩnh vực mình phụ trách để hiện thực hóa việc mua sắm công xanh hiệu quả.

3.2. Đề xuất biện pháp giải quyết

a) Về thúc đẩy sản xuất trong nước, mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo

Quy định về ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, ưu đãi cho hàng hóa sản xuất trong nước; mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, các sản phẩm sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp có sản phẩm đổi mới sáng tạo tham gia vào thị trường đấu thầu mua sắm công, chứng minh được chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường. Việc ưu đãi cho hàng hóa, doanh nghiệp trong nước sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó làm tăng quy mô cũng như sự phát triển chung của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất địa phương để tiêu thụ nội địa; sản xuất hàng hóa trong nước để thay thế nhập khẩu sẽ làm giảm nhu cầu ngoại hối, kích thích sự đổi mới và làm cho đất nước tự chủ trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh, quốc phòng, công nghệ tiên tiến… nhằm thực hiện được kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

b) Về chính sách về mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững

Quy định về mua sắm xanh sẽ góp phần giảm thiểu sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; phát triển các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường hơn; kích thích hình thành thị trường mới đối với vật liệu tái chế và gia tăng việc làm; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tiết kiệm chi phí mua sắm và sử dụng; tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường do mua các sản phẩm/dịch vụ xanh sẽ giảm nguy cơ thải các hóa chất độc hại vào đất, không khí và nước. Đây là nội dung quan trọng của phát triển bền vững, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

c) Về chính sách tạo công ăn việc làm cho nhóm lao động yếu thế

Quy định ưu tiên, ưu đãi cho nhà thầu là các doanh nghiệp có sử dụng lao động thuộc nhóm yếu thế (phụ nữ, thương binh, người khuyết tật) và hàng hóa được sản xuất bởi nhóm yếu thế sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, thương binh, người khuyết tật; tạo công bằng xã hội và góp phần nâng cao đời sống của nhóm lao động yếu thế.
3.3. Đánh giá tác động của các biện pháp

a) Tác động kinh tế

- Đối với Nhà nước:
+ Các chính sách ưu đãi sẽ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó làm tăng quy mô cũng như sự phát triển chung của nền kinh tế. Việc thúc đẩy sản xuất trong nước, thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sẽ góp phần quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất địa phương để tiêu thụ nội địa, hơn là sản xuất cho thị trường xuất khẩu; sản xuất hàng hóa trong nước để thay thế nhập khẩu sẽ tạo việc làm, giảm nhu cầu ngoại hối, kích thích sự đổi mới, và làm cho đất nước tự chủ trong các lĩnh vực quan trọng như thực phẩm, quốc phòng và công nghệ tiên tiến… nhằm thực hiện được kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

+ Chính sách về mua sắm xanh sẽ góp phần giảm thiểu sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; phát triển các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường hơn; kích thích hình thành thị trường mới đối với vật liệu tái chế và gia tăng việc làm; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tiết kiệm chi phí mua sắm và sử dụng; tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường do mua các sản phẩm/dịch vụ xanh sẽ giảm nguy cơ thải các hóa chất độc hại vào đất, không khí và nước. Đây là nội dung quan trọng của phát triển bền vững, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.
- Đối với doanh nghiệp (nhà thầu):

+ Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; hỗ trợ, ưu tiên và thúc đẩy mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu, mua sắm sản phẩm đổi mới sáng tạo sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát triển; thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư dây chuyền, công nghệ để sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu; thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, hình thành nên các doanh nghiệp Việt Nam trẻ, năng động, sáng tạo, bắt kịp với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế phát triển các mô hình kinh doanh trên thế giới.
+ Chính sách ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi các nhóm yếu thế trong xã hội sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường sử dụng lao động thuộc nhóm yếu thế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát triển.

+ Chính sách mua sắm xanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… Phát triển “mua sắm xanh” sẽ kích thích tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường. “Mua sắm xanh” thúc đẩy quá trình tái chế các chất thải, từ việc thu gom, phân loại cho tới sản xuất và phát triển thị trường sử dụng các sản phẩm tái chế, vì thế không chỉ làm người tiêu dùng (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) tiết kiệm được tiền bạc mà còn góp phần bảo vệ môi trường sạch và an toàn hơn. 

- Đối với người dân: Các chính sách về mua sắm xanh; ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, từ đó tạo công ăn, việc làm cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Ngoài việc nâng cao đời sống nhân dân, các chính sách nêu trên còn góp phần xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, giúp cho môi trường ngày càng trong, sạch góp phần nâng cao sức khỏe của người dân.
b) Tác động xã hội


Do các chính sách nêu trên có tác động nhiều tới kinh tế, đời sống, công ăn, việc làm của người dân; góp phần tạo công ăn, việc làm; góp phần phát triển bình đẳng giới; tăng trưởng bền vững, chống biến đổi khí hậu… nên các chính sách này nếu được thực thi sẽ có rất nhiều tác động tích cực tới xã hội, người dân và doanh nghiệp.
c) Tác động về giới

Chính sách ưu tiên, ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung cấp bởi các nhóm yếu thế trong xã hội sẽ có tác động tích cực trong việc tạo công ăn, việc làm cho phụ nữ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới tại Việt Nam.

d) Tác động về thủ tục hành chính

Chính sách này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 

- Bộ máy nhà nước: Chính sách này không có tác động làm thay đổi bộ máy nhà nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Chính sách này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Chính sách này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

- Thực hiện giải pháp này phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu. Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo định mức kinh phí xây dựng văn bản quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
3. Chính sách 3: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu 

3.1. Xác định vấn đề bất cập

Mặc dù hệ thống pháp luật về đấu thầu đã tương đối hoàn thiện nhưng việc thi hành pháp luật của một số người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm quyết định một số vấn đề về đấu thầu lên cấp trên, lên các Bộ và Thủ tướng Chính phủ. Tình trạng vi phạm pháp luật về đấu thầu nhìn chung có chiều hướng giảm nhưng hành vi “Thông thầu” vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi ở không ít dự án, gói thầu. Luật Đấu thầu đã có quy định nhưng chưa đầy đủ về quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đặc biệt là công tác kiểm tra kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; Luật Đấu thầu mới chỉ tập trung quy định về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm của nhà thầu, nhà đầu tư mà chưa có quy định cụ thể về chế tài xử lý vi phạm đối với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền (là các bên quan trọng trong việc quyết định đến tính hiệu quả, minh bạch trong đấu thầu). Bên cạnh đó, Luật cũng chưa có quy định về chế tài xử lý đối với trường hợp các cơ quan có thẩm quyền buông lỏng việc kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu dẫn đến hiệu quả của việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị về đấu thầu trong thời gian qua chưa cao, chưa gắn được trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hoạt động đấu thầu. Do đó, cần thiết phải sửa đổi các quy định của Luật Đấu thầu về xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị để nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu; góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

3.2. Đề xuất biện pháp giải quyết

a) Sửa đổi quy định về phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho chủ đầu tư thay cho người có thẩm quyền như hiện nay; bỏ các bước thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Thay vào đó cần bổ sung trách nhiệm xem xét hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của cơ quan quản lý về đấu thầu ở các Bộ, ngành, địa phương trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Việc xem xét nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của cơ quan quản lý về đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư sẽ thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nhằm tiết kiệm thời gian và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

b) Bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình của các bên tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tương ứng với quyền được giao.

c) Bổ sung quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán các hoạt động đấu thầu theo hướng cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, đặc biệt cần bổ sung quy trình kiểm tra, giám sát cụ thể và các quy định về hậu thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm trong đấu thầu, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

d) Bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu.

3.3. Đánh giá tác động của các biện pháp

a) Tác động kinh tế

- Đối với Nhà nước và doanh nghiệp (nhà thầu): giúp Nhà nước hạn chế được thất thoát, lãng phí do kiểm soát tốt tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được các chi phí không chính thức trong quá trình tham dự thầu
- Đối với người dân: Chính sách tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về đấu thầu sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đấu thầu, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình, dịch vụ, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

b) Tác động xã hội


- Nhà nước: Góp phần quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hơn đối với các hoạt động mua sắm sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ đó làm giảm các bức xúc, dư luận không tốt của xã hội đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Người dân: Chính sách tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về đấu thầu; góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, từ đó nâng cao nâng cao niềm tin của người dân đối với bộ máy Nhà nước, góp phần làm ổn định xã hội.  

c) Tác động về giới

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

d) Tác động về thủ tục hành chính

Chính sách này không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động tới hệ thống pháp luật 

- Bộ máy nhà nước: Chính sách này không có tác động làm thay đổi bộ máy nhà nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: Chính sách này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Chính sách này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện giải pháp này phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu. Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo định mức kinh phí xây dựng văn bản quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
III. Lấy ý kiến trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động
Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của Luật Đấu thầu, Bộ KH&ĐT đã có văn bản số 788/BKH-QLĐT ngày 09/02/2021 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu để Bộ KH&ĐT làm cơ sở xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 
IV. Kết luận 
Quá trình nghiên cứu, tổng hợp, tham vấn kinh nghiệm lập Báo cáo đánh giá tác động cho thấy việc sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu là phương án cần thiết để đạt được các mục tiêu: thống nhất quản lý việc chi tiêu sử dụng vốn nhà nước; thúc đẩy sản xuất trong nước; phát triển bền vững; tăng cường cạnh tranh; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu; phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./. 
Dự thảo


ngày 25/10/2021








� Nội dung này đã được Chính phủ nghiên cứu, mới chỉ quy định tại cấp Nghị định: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Nghị định số 25/2021/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP)


� - Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030


- Chỉ thị số 03-CT-TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


- Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.


- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
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